
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG TRẦN LÃM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT MỨC ĐỘ KHUYẾT 
 CỦA HỘI ĐỘNG XÁC ĐỊNH DẠNG TẬT, MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

Kèm  theo thông báo số            /TB - UBND ngày 10/11/2026 của UBND phường Trần Lãm 

TT Họ Và Tên Năm Sinh Giới 
tính Số CCCD Địa chỉ

Chia theo mức độ khuyết tật
Đặc 
biệt 
nặng

Nặng Nhẹ Dạng KT Ghi chú

1 Lê Thị Chừng 01/01/1952 Nữ 034152009789 Vân động Vắng mặt  Đang hưởng  đề nghị nâng 
mức

Rối loạn chức 
năng tiền đình

2 Phạm Tuấn Minh 12/04/2023 Nam 034223005860 Tổ 04 -KB x  Đang hưởng  đề nghị nâng 
mức

Thần kinh , 
tâm thần

Bại não thể 
khác

3 Phạm Xuân Hải 11/12/1962 Nam 034062011291 Tổ 06 x Rối loạn hoang tưởng thực 
tổn(giống tâm thần phân liệt)

Thần kinh , 
tâm thần + 
VĐ

4 Trần Quang Vình 26/04/1954 Nam 034054011720 Nguyễn Trãi Không khuyết tật Măt phải kém Nhìn

5 Phạm Minh Nhật 09/10/2020 Nam 034220011584 Tổ 09 x Tính tự kỷ trẻ em, chậm phát 
triển tâm thần nặng

Thần kinh , 
tâm thần

6 Vũ Thị Dậu 15/02/1929 Nữ 034129002590 Đống đa 1 x Nằm liệt Vận động

7 Đỗ Thị Áng 10/10/1961 Nữ 034161006016 Vân động x Liệt nửa người Vận động

8 Nguyễn Thị Thê 05/05/1964 Nữ 034164002263 Vân động x Gãy cổ xương đùi Vận động

9 Đồng Thị Tâm 12/06/1954 Nữ 034154002208 Tổ 08-KB x Liệt nửa người Vận động



10 Tạ Hoàng Minh Phúc 14/10/2025 Nam 033225010405 Đống đa 2 x Bại não liệt cứng tứ chi Thần kinh , 
tâm thần

11 Đỗ Thị Hà Phương 17/08/2002 Nữ 034302000451 Tổ 03-KB Không khuyết tật Nghe kém tiếp nhận 2 tai 
mức độ nặng Nghe

12 Lê Hải An 11/05/2014 Nữ 034314000082 Tổ 05-KB x Nhồi máu não bán cầu trái Vận động

13 Phí Thị Mấm 01/01/1944 Nữ 034144004939 Lam sơn x  Đang hưởng  đề nghị nâng 
mức Vận động


		2026-11-10T10:41:22+0700


		2026-11-10T14:17:31+0700


		2026-11-10T14:17:06+0700




